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Thư mục sách mới bao gồm các tài liệu mới được bổ sung vào Thư viện 

thành phố Cần Thơ. Tài liệu trong thư mục được sắp xếp theo trật tự phân cấp 
của Khung phân loại DDC và được mô tả theo quy tắc chuẩn quốc tế ISBD. 
Trong mỗi môn loại khoa học chính, tài liệu được sắp xếp theo thứ tự chữ cái 
ABC của tên tài liệu. Tài liệu tiếng Việt được sắp xếp trước các loại ngôn ngữ 
khác.  

Bạn đọc có thể tra tìm tài liệu theo: Tên tài liệu, tên tác giả, kí hiệu phân 
loại, chủ đề, từ khóa...  

Cấu tạo mã số tài liệu là dãy số đăng ký cá biệt bao gồm phần chữ in hoa 
và phần số cho biết địa chỉ kho lưu trữ và vị trí xếp giá của tài liệu: 

M_.xxxxx : Phòng Mượn 
D_.xxxxx : Phòng Đọc 
N_.xxxxx : Phòng Thiếu nhi 
CB.xxxxx : Luận án – Luận văn 
TC.xxxxx : Tra cứu 
DC.xxxxx : Phòng Địa chí 
A_.xxxxx : Tiếng Anh 
P_.xxxxx : Tiếng Pháp 
……… 
Thư mục được phát hành định kỳ hàng tháng. In ấn đóng tập phục vụ bạn 

đọc tra cứu tại các phòng phục vụ và đăng tải trên Trang tin điện tử Thư viện 
thành phố Cần Thơ http://www.cantholib.org.vn  
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100. TRIẾT HỌC 
 

1/. Bạn không chỉ sống một lần / Triết học đường phố 2.0. - H.: Phụ nữ Việt 
Nam, 2022. - 233tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra các góc nhìn mới lạ của những nhà tâm lý học, nhà nghiên cứu 
và các tu sĩ nổi tiếng thế giới, giúp bạn tiếp cận những kiến thức khoa học song hành 
cùng thế giới tâm linh dưới nhiều quan điểm khác nhau. 

+ Môn loại: 158 / B105KH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62488 
- Phòng Mượn: MH 14408-14409 

 
2/. HUỲNH THỊ DIỆU HIỀN. Hạnh phúc từ sự tự do và an lạc nội tâm / Huỳnh 

Thị Diệu Hiền. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 244tr.; 21cm 
Tóm tắt: Viết về những suy nghĩ, trải nghiệm của tác giả về cuộc sống, tình 

yêu, hạnh phúc và sự an lạc nội tâm, giúp bạn đọc biết tĩnh lặng để đón nhận cảm 
xúc của mình và học cách bao dung với bản thân cũng như biết ơn những va vấp giúp 
họ trưởng thành. 

+ Môn loại: 158 / H107PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62482 
- Phòng Mượn: MH 14395-14396 

 
3/. ROBERTS, RUSS. Adam Smith - Có thể thay đổi đời bạn = How Adam 

Smith can change your life: Áp dụng kinh tế học vào cuộc sống / Russ Roberts; Thế 
Anh dịch. - H.: Hồng Đức, 2023. - 319tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những triết lý, phân tích sâu sắc cùng những câu trả lời bất ngờ 
của nhà kinh tế học Adam Smith giúp bạn có thể áp dụng kinh tế vào cuộc sống và 
làm thay đổi chính cuộc đời bạn: Làm sao để hiểu rõ bản thân? Làm sao để hạnh 
phúc? Để không còn tự lừa dối mình? Làm sao để được yêu? Làm sao để trở nên 
đáng yêu?... 

+ Môn loại: 158.1 / A102SM 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62487 
- Phòng Mượn: MH 14406-14407 

 
4/. ADYASHANTI. Điều quan trọng nhất = The most important thing: Lẽ thật 

cuộc đời từ những cơ duyên / Adyashanti; Phạn Hải Anh dịch. - H.: Thế giới, 2022.  
262tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện mang lại cho chúng ta cảm giác tràn đầy sinh 
lực, sự sống, nguồn cảm hứng, sự an bình và niềm vui, giúp chúng ta khám phá những 
điều quan trọng nhất đối với bản thân, biết thấu suốt nghệ thuật cống hiến và giải 
thoát, buông bỏ cùng can đảm để sống và yêu thương. 

+ Môn loại: 158.1 / Đ309QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62481 
- Phòng Mượn: MH 14394 
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5/. TIME CƯƠNG CƯƠNG HẢO. Kỷ luật là sức mạnh / Time Cương Cương 
Hảo; Shen dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 223tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích những nguyên nhân khiến bạn không thể kiên trì với mục 
tiêu của mình, từ đó đưa ra sáu bước rèn luyện tính kỷ luật tự giác và "bí quyết trị 
lười" mang tên "Phương pháp 0+1+N" - thực hiện một mục tiêu nhỏ trong một 
khoảng thời gian nhất định. 

+ Môn loại: 158.1 / K600L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62484 
- Phòng Mượn: MH 14401-14402 

 
6/. LÀ TRANG. Mỗi ngày gửi cậu một cái ôm / Là Trang. - H.: Phụ nữ Việt 

Nam, 2022. - 255tr.: Tranh màu; 15cm 
Tóm tắt: Gồm 108 lời nhắn gửi về nhiều khía cạnh trong cuộc sống người trẻ 

như tình yêu, tình bạn, gia đình, học tập, ước mơ, hoài bão cuộc đời... giúp các bạn 
trẻ và những ai đang trăn trở và bị ám ảnh bởi những muộn phiền trong cuộc sống sẽ 
cảm thấy được an ủi và tiếp thêm động lực để bước tiếp. 

+ Môn loại: 158.1 / M452NG 
- Phòng Mượn: MH 14432-14433 

 
7/. CRUZ, CAMILO. Ngày xưa có một con bò = Once upon a cow: Câu chuyện 

ngụ ngôn sẽ tạo bước đột phá cho cuộc sống của chúng ta / Camilo Cruz; Nguyễn 
Hoàng Yến Phương dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 147tr.; 20cm 

Tóm tắt: Thông qua câu chuyện ngụ ngôn về một con bò, tác giả đưa ra một 
nhãn quan mới để nhìn lại những lời biện bạch, những lý lẽ bào chữa, những nỗi sợ 
hãi và những niềm tin hạn hẹp vốn hình thành trong đầu một cách vô thức của mỗi 
người, đồng thời khuyến khích niềm tin vào khả năng bản thân để có thể vượt lên 
hoàn cảnh và thành công trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / NG112X 
- Phòng Mượn: MH 14397-14398 

 
8/. GARNIER, STÉPHANE. Le petit prince - Những điều hoàng tử bé nói với 

tôi / Stéphane Garnier; Danh Việt dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 184tr.; 19cm 
Tên sách tiếng Pháp: Agir et penser comme le petit prince 
Tóm tắt: Khám phá phần "đứa trẻ" bên trong mình, giải phóng bản thân khỏi 

sự phán xét của người khác, đôi khi bị hiểu lầm và dành thời gian để có cuộc sống 
bình yên. 

+ Môn loại: 158.1 / P207PR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62503 
- Phòng Mượn: MH 14427 

 
9/. BATTERSON, MARK. Sống hết mình mỗi ngày = Win the day: 7 daily 

habits to help you stress less and accomplish more: 7 thói quen giúp bạn hạnh phúc 
và thành công / Mark Batterson; Thanh Nguyệt dịch. - H.: Dân trí, 2022. - 333tr.; 
21cm 
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Tóm tắt: Chia sẻ 7 thói quen giúp bạn đạt được mục tiêu cuộc đời, mơ ước và 
khát vọng của mình từng ngày như: thay đổi tình thế; đón nhận thử thách; giải quyết 
những việc quan trọng, khó nhất trước tiên; bắt đầu từ những việc nhỏ; chấp nhận 
mạo hiểm; lên dây cót; gieo mầm hy vọng. 

+ Môn loại: 158.1 / S455H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62479 
- Phòng Mượn: MH 14390-14391 

 
10/. SACRE DALLERUP, CAMILLA. Tái tạo bản thân hồi sinh cuộc đời = 

Reinvent me: Hành trình vươn đến đỉnh cao thành công / Camilia sacre-Dallerup; 
Mây Mây dịch. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 175tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp tái tạo bản thân gồm 8 bước cùng các bài 
luyện tập, giúp mỗi cá nhân nhận diện và hiểu được bản ngã của mình, tự nhìn nhận 
về những mong muốn và ưu tiên cho từng giai đoạn của cuộc đời hay sự nghiệp, để 
có những chiến lược phù hợp và đạt được cuộc sống trọn vẹn theo ý mình. 

+ Môn loại: 158.1 / T103T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62489 
- Phòng Mượn: MH 14410-14411 

 
11/. ALI. 8.760 giờ một năm: Bí quyết biến thời gian thành vàng / Ali; Ngô 

Minh Vân dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2023. - 422tr.; 21cm 
Tên thật tác giả: Nurali Abliz 
Tóm tắt: Đưa ra nhiều phương pháp nhằm giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, 

trong đó quan trọng nhất là phương pháp quản lý thời gian,  vừa có đủ thời gian để 
nghỉ ngơi giải trí, vừa đảm bảo hoàn thành công việc để thành công trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / T104NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62494 
- Phòng Mượn: MH 14412-14413 

 
12/. CANOLE, DREW. Tôi là tôi = You be you: Thanh lọc cuộc sống. Đập tan 

giới hạn, trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình / Drew Canole; Lê An 
Hạ dịch. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 262tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp hỗ trợ trên con đường xây dựng hành 
trình chuyển hoá bản thân, vượt qua mọi rào cản để trở thành phiên bản tốt nhất của 
chính mình: cam kết với chính mình, lý do nhân dạng, trân trọng cơ thể; dấn thân vào 
rắc rối, đối mặt với nỗi sợ, nhận diện và phá vỡ những giới hạn; vẽ bản đồ tâm hồn, 
xây dựng động lực... 

+ Môn loại: 158.1 / T452L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62483 
- Phòng Mượn: MH 14399-14400 

 
13/. ANTHONY HARRIS, THOMAS. Tôi ổn, bạn ổn = I'm ok - You're ok: 

Phân tích tương giao giải phóng bản thân và thay đổi cuộc đời / Thomas Anthony 
Harris; Huỳnh Hiếu Thuận, Cẩm Xuân dịch; Nguyễn Minh Tiến hiệu đính. - H.: Dân 
trí, 2022. - 463tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Chỉ dẫn mỗi người tự thấu hiểu phần nhân cách dễ bị tổn thương của 
mình, thứ có nguồn gốc từ những trải nghiệm tiêu cực đầu đời. Hướng dẫn cách vượt 
lên trên quá khứ để sống với thực tại mới bằng sự tự tin, niềm vui, khả năng kết nối 
thân mật với người khác và hạnh phúc đích thực. 

+ Môn loại: 158.1 / T452Ô 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62490 
- Phòng Mượn: MH 14380-14381 

 
14/. KLEINDIENST, ANNE CLAIRE. Làm sao để cha mẹ thôi khủng hoảng / 

Anne Claire Kleindienst; Minh hoạ: Lynda Corazza; Nguyễn Thanh Mai dịch. - H.: 
Thế giới, 2023. - 187tr.; 24cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Petit décodeur illustré des parents en crise 
Tóm tắt: Thông qua các tình huống cụ thể và điển hình trong gia đình, kèm 

theo hình ảnh minh hoạ vui nhộn, gợi ý những việc mà mỗi cá nhân cần tự mình hoặc 
cùng với bạn đời thực hiện để vượt qua khủng hoảng, cải thiện mối quan hệ vợ chồng 
và bầu không khí trong gia đình, đề xuất với các bậc phụ huynh cách trang bị nhằm 
giữ mối quan hệ bền chặt và thực hiện điều đó như một nghệ thuật trong phạm vi lứa 
đôi, cha mẹ và gia đình. 

+ Môn loại: 158.2 / L104S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21693 
- Phòng Mượn: MH 14364-14365 

 
15/. SANDERSON, ASTON. "Chém gió" thành bão: Bí kíp chém gió, bắt 

chuyện với người khác và cải thiện kỹ năng giao tiếp / Aston Sanderson; Huyền Trâm 
dịch. - Small talk. - H.: Hồng Đức, 2023. - 117tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết, kỹ năng giúp bạn từng bước vượt qua nỗi 
sợ giao tiếp, học được cách nói chuyện "mặn mà" hơn, làm chủ được ngôn ngữ cơ 
thể của mình để có đủ can đảm và tự tin bắt chuyện và mở rộng mối quan hệ với mọi 
người xung quanh. 

+ Môn loại: 158.2 / CH202GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62480 
- Phòng Mượn: MH 14392-14393 

 
16/. SPINOZA. Đạo đức học / Spinoza; Hiệu đính: A. H. Stirling; Giới thiệu: 

Don Garrett; Phạm Hùng dịch. - H.: Văn học, 2022. - 430tr.; 24cm 
Tóm tắt: Giới thiệu các quan điểm, tư tưởng đạo đức học của Spinoza: về Chúa; 

bản chất và nguồn gốc của tâm thức; nguồn gốc và bản tính của tình cảm; cảnh nô lệ 
của loài người hay về sức mạnh của tình cảm; quyền lực của trí tuệ hoặc sự tự do của 
con người. 

+ Môn loại: 170 / Đ108Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21683 
- Phòng Mượn: MH 14359-14360 
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17/. SARTRE, JEAN - PAUL. Tính siêu việt của tự ngã: Phác thảo một lối mô 
tả hiện tượng học / Jean - Paul Sartre; Đinh Hồng Phúc dịch. - H.: Thế giới, 2022.  
152tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: La transcendance de l'Ego 
Tóm tắt: Thành quả của nhà triết học Jean-Paul Sartre sau quá trình nghiên cứu 

hiện tượng học Husserl tại Đức, trong đó kế thừa xuất sắc các lập trường hiện tượng 
học được Husserl khai triển trong hai tác phẩm nền tảng là "Ý niệm dẫn đạo cho một 
môn hiện tượng học" và "Các nghiên cứu logic học", phê phán lý thuyết của Husserl 
về cái tôi siêu nghiệm, rồi triển khai quan niệm của chính ông về tự ngã. 

+ Môn loại: 194 / T312S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62485 
- Phòng Mượn: MH 14403-14404 

 
320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 

 
18/. MARSHALL, TIM. Quyền lực của địa lý: 10 bản đồ hé lộ tương lai của thế 

giới / Tim Marshall; Hường Hà dịch. - Tái bản. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 559tr.: 
Bản đồ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The power of geography: Ten maps that reveal the future 
of our world 

Tóm tắt: Dẫn ra bản đồ địa lý của một số quốc gia làm bằng chứng về quyền 
lực “trời ban” cho các quốc gia ấy nhờ ở vị trí của họ, ở nguồn tài nguyên, khả năng 
kiểm soát biển, hàng rào bảo vệ tự nhiên khiến họ hình thành nên quốc gia, tồn tại 
hàng ngàn năm, không thể bị đánh bại bởi các thế lực ngoại bang hoặc chi phối ảnh 
hưởng đến khu vực và toàn cầu, thứ quyền lực được tạo ra bởi địa lý. 

+ Môn loại: 320.1 / QU603L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62453 
- Phòng Mượn: MA 27667 

 
19/. WOODSIDE, ALEXANDER BARTON. Việt Nam và hình mẫu Trung 

Hoa: Nghiên cứu so sánh về chính quyền dân sự nhà Nguyễn và nhà Thanh nửa đầu 
thế kỷ XIX / Alexander Barton Woodside; Viết lời bạt: Vũ Đức Liêm; Dịch: Ngô Thị 
Mai Diên... - H.: Thế giới, 2022. - 482tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Vietnam and the Chinese model: A comparative study of 
Nguyen and Chʼing civil government in the first half of the nineteenth century 

Tóm tắt: Phân tích và thảo luận các thể chế và chính sách của nhà Nguyễn trong 
tương quan so sánh với nhà Thanh từ các thể chế hành chính, thể độ thi cử... tới chính 
sách quân sự, ngoại giao trong giai đoạn 1965-1967. 

+ Môn loại: 320.3 / V308N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21673 
- Phòng Mượn: MA 27612-27613 

 
20/. PHÙNG CHÍ KIÊN. Chủ nghĩa dân tuý trong đời sống chính trị thế giới và 

gợi ý tham khảo đối với Việt Nam / Phùng Chí Kiên, Nguyễn Văn Nhu. - H.: Chính 
trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 279tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về chủ nghĩa dân tuý; chủ nghĩa dân 
tuý tại một số quốc gia, khu vực trên thế giới và gợi ý tham khảo đối với Việt Nam. 

+ Môn loại: 320.5 / CH500NGH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62462 
- Phòng Mượn: MA 27683 

 
21/. PHAN ĐĂNG THANH. Nhân quyền của người Việt - từ bộ luật Hồng Đức 

đến bộ luật Gia Long / Phan Đăng Thanh, Trương Thị Hoà. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 402tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu những giá trị về nhân quyền: quyền về giới tính, độ tuổi, 
quyền của phụ nữ, quyền của trẻ em, của người cao tuổi, của người khuyết tật, cũng 
như những quyền liên quan đến tự do cá nhân như bảo đảm an ninh, an toàn cá nhân, 
không bị quấy nhiễu, quyền hôn nhân tự nguyện, quyền tự do đi lại, quyền cư trú và 
cả quyền được đối xử nhân đạo của tù bình, hàng binh và dân thường trong chiến 
tranh, quyền được hưởng an sinh xã hội, quyền của người bất hạnh, yếu thế trong xã 
hội... thể hiện trong Bộ luật Hồng Đức được biên soạn, phát hành thời vua Lê Thánh 
Tông (1442 - 1497, trị vì: 1460 - 1497) và được tiếp tục kế thừa, phát triển thông qua 
Hoàng Việt luật lệ (Bộ luật Gia Long) - bộ luật cơ bản của triều Nguyễn do vua Gia 
Long chỉ đạo thực hiện, ban hành năm 1815. 

+ Môn loại: 323.09597 / NH121QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21743 
- Phòng Mượn: MA 27663-27664 

 
22/. FROMM, ERICH. Trốn thoát tự do = Escapw from freedoom / Erich 

Fromm; An Khánh dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 406tr.; 21cm 
Tóm tắt: Nghiên cứu khái quát về cấu trúc tính cách của con người hiện đại và 

những vấn đề về tác động qua lại giữa các yếu tố tâm lý và xã hội như: tự do - một 
vấn đề tâm lý; sự trỗi dạy của con người cá nhân và sự mơ hồ của tự do; tự do trong 
thời kỳ cải cách; hai khía cạnh của tự do đối với con người hiện đại; những cơ chế 
trốn thoát; hệ tâm lý của chủ nghĩa Quốc xã; tự do và dân chủ. 

+ Môn loại: 323.44 / TR454TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62461 
- Phòng Mượn: MA 27681-27682 

 
23/. NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN. Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng 

sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Tố 
Uyên, Trần Thị Minh. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 331tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về nâng cao năng lực cầm 
quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới; năng lực cầm 
quyền và nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 35 
năm đổi mới - thực trạng, nguyên nhân, kinh nghiệm. Đưa ra phương hướng và những 
giải pháp chủ yếu tiếp tục nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt 
Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới. 
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+ Môn loại: 324.2597075 / N122C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62469 
- Phòng Mượn: MH 14378-14379 

 
24/. NGUYỄN VĂN CỪ. Tự chỉ trích / Nguyễn Văn Cừ. - H.: Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2022. - 47tr.; 21cm 
Tóm tắt: Tác phẩm lý luận về tinh thần phê bình và tự phê bình, với những vạch 

định chiến lược và sách lược của cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng Đảng về 
tư tưởng chính trị và tổ chức. 

+ Môn loại: 324.2597075 / T550CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62472 
- Phòng Mượn: MH 14382-14383 

 
25/. NGUYỄN VĨNH THANH. Xây dựng Đảng về đạo đức - Một số vấn đề lý 

luận và thực tiễn: Sách chuyên khảo / Nguyễn Vĩnh Thanh, Hoàng Văn Hoan, Vũ 
Văn Hậu đồng chủ biên. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 254tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lý luận của xây dựng Đảng về đạo đức trong 
tư tưởng Hồ Chí Minh. Quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng, tổ chức xây 
dựng Đảng về đạo đức trong thực hiện các nhiệm vụ cách mạng qua các thời kỳ. Trên 
cơ sở đó, đề xuất phương hướng và các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện công tác 
xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay. 

+ Môn loại: 324.2597075 / X126D 
- Phòng Mượn: MH 14366-14367 

 
26/. ROUMATE, FATIMA. Trí tuệ nhân tạo và ngoại giao số - Thách thức và 

cơ hội = Artificial intelligence and digital diplomacy: Challenges and opportunities: 
Sách tham khảo / Fatima Roumate; Đinh Trọng Minh dịch. - H.: Chính trị Quốc gia 
- Sự thật, 2022. - 454tr.; 24cm 

Tóm tắt: Phân tích tác động qua lại giữa ngoại giao và AI, đồng thời phân tích 
các vấn đề ngoại giao hiện nay như chủ quyền dữ liệu, an ninh mạng, ngoại giao số, 
ngoại giao thông qua Twitter và việc sử dụng các công cụ Internet để thực hành ngoại 
giao. 

+ Môn loại: 327.2 / TR300T 
- Phòng Mượn: MA 27606-27607 

 
27/. GREEN, MICHAEL J. Tuyến lợi thế: Chiến lược lớn của Nhật bản trong 

kỷ nguyên Abe Shinzo: Sách tham khảo / Michael J. Green; Biên dịch và hiệu đính: 
Lý Thị Hải Yến, Chu Hải Phong... - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 454tr.; 
24cm 

Tóm tắt: Sách nghiên cứu đột phá và toàn diện về tư duy chiến lược của Nhật 
Bản dưới thời Abe, từ những tiền lệ quan trọng trong lịch sử Nhật Bản đến các ưu 
tiên kinh tế, quốc phòng và ngoại giao, cụ thể định hình chính sách đương đại đối với 
Trung Quốc, Hoa Kỳ, hai miền Triều Tiên và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương. 

+ Môn loại: 327.52 / T527L 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 09/2024                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

10 
 

- Phòng Mượn: MA 27652-27653 
 

28/. NGUYỄN VŨ TÙNG. Cuộc đấu tranh của Việt Nam chống bao vây, cấm 
vận, cô lập từ cuối thập niên 1970 đến giữa thập niên 1990: Sách chuyên khảo / 
Nguyễn Vũ Tùng. - Xuất bản lần thứ 2. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2023.  
203tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Học viện Ngoại giao 
Tóm tắt: Tìm hiểu về quan hệ Việt Nam với quốc tế, chính sách đối ngoại của 

Việt Nam sau năm 1975 đến giữa thập niên 1990. Phân tích quá trình phá thế bao 
vây, cấm vận, cô lập, từ đó rút ra những bài học có ý nghĩa to lớn trong hoạt động 
đối ngoại Việt Nam thời kỳ đổi mới. 

+ Môn loại: 327.597 / C514Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62460 
- Phòng Mượn: MA 27679-27680 

 
330. KINH TẾ HỌC 

 
29/. Cách mạng công nghiệp 4.0 và phát triển nhân lực dân tộc thiểu số / Trần 

Trung (Chủ biên), Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Lê Thị Thu Hiền... - H.: Giáo dục, 2022.  
327tr.: Hình vẽ; 24 cm 

Tóm tắt: Gồm những nghiên cứu và đánh giá về trắc lượng khoa học phát triển 
nguồn nhân lực dân tộc thiểu số và cách mạng công nghiệp 4.0; phát triển nguồn 
nhân lực dân tộc thiểu số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; tác động của 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, những rào cản, giải pháp phát triển nhân lực dân 
tộc thiểu số Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

+ Môn loại: 331.11 / C102M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21713 
- Phòng Mượn: MA 27657-27658 

 
30/. DESAI, MIHIR A. Sự minh triết của tài chính: Khám phá tính nhân văn 

trong thế giới của rủi ro và lợi nhuận = The wisdom of finace / Mihir A. Desai; Hoàng 
Vinh Thăng dịch. - In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023. - 348tr.: Hình 
ảnh; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The wisdom of finance: Discovering humanity in the world 
of risk and return 

Tóm tắt: Tổng hợp những ý tưởng chủ đạo về tài chính và nhân hoá ngành tài 
chính với văn chương, lịch sử, triết học, âm nhạc, điện ảnh cũng như tôn giáo. 

+ Môn loại: 332 / S550M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62477 
- Phòng Mượn: MA 27701-27702 

 
31/. MALLOUK, PETER. Đường đến tự do - Tăng tốc hiệu quả tự do tài chính 

của bạn = The path: Accelerating your journey to financial freedom / Peter Mallouk. 
Anthony Robbins; Nguyễn Minh Thiên Kim dịch; Vương Bảo Long hiệu đính. - H.: 
Dân trí, 2022. - 431tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Phân tích khái niệm tự do tài chính; chỉ dẫn hành trình chinh phục tự 
do tài chính; xác định các mục tiêu tài chính cá nhân, tránh sai lầm và tối đa hoá cơ 
hội; tìm hiểu về 6 nhu cầu của con người cũng như những tác động của chúng lên 
hành trình tìm kiếm tự do tài chính. 

+ Môn loại: 332.024 / Đ561Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62454 
- Phòng Mượn: MA 27665-27666 

 
32/. PEJIC, IGOR. Blockchain Babel Cơn sốt tiền điện tử và thách thức đối với 

kinh doanh / Igor Pejic; biên dịch: Hà Phương Anh. - H.: Xây dựng, 2023. - 194tr.: 
Hình vẽ; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Blockchain Babel: The crypto-craze and the challenge to 
the banks 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về công nghệ Blockchain, lịch sử 
tài chính, lý thuyết đổi mới, động lực cạnh tranh và chiến lược quản lý tiền điện tử 
được đan xen lẫn nhau nhằm tạo ra sự tăng trưởng kinh tế thúc đẩy sự phát triển toàn 
cầu. 

+ Môn loại: 332.4 / BL419B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21678 
- Phòng Mượn: MA 27621-27622 

 
33/. Hướng dẫn làm bài tập lớn môn học quản lý và khai thác công trình bất 

động sản / Đỗ Hữu Khoa chủ biên, Đặng Thị Hồng Duyên, Nguyễn Đức Thành, 
Nguyễn Thị Thuý. - H.: Xây dựng, 2022. - 59tr.: Bảng, hình; 24cm 

Tóm tắt: Đưa ra yêu cầu cơ bản và nội dung của bài tập lớn. Hướng lập phương 
án quản lý vận hành cho dự án; thông tin chung về bất động sản quản lý; lựa chọn 
mô hình quản lý khai thác vận hành; kế hoạch thu chi và bảo trì công trình bất động 
sản. 

+ Môn loại: 332.63 / H561D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21675 
- Phòng Mượn: MA 27616-27617 

 
34/. ĐẶNG THỊ HỒNG DUYÊN. Hướng dẫn đồ án môn học lập và đánh giá 

hiệu quả tài chính phương án đầu tư phát triển bất động sản / Đặng Thị Hồng Duyên 
chủ biên, Nguyễn Đức Thành. - H.: Xây dựng, 2022. - 119tr.: Bảng, hình; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu chung về đồ án môn học lập và đánh giá hiệu quả tài chính 
phương án đầu tư phát triển bất động sản; hướng dẫn chi tiết nội dung của đề án: xác 
định mục đích khai thác sử dụng lô đất "tốt nhất có thể"; đề xuất phương án kiến trúc 
- xây dựng và khái toán tổng mức đầu tư; đánh giá hiệu quả tài chính phương án. Lập 
và đánh giá hiệu quả tài chính phương án đầu tư phát triển bất động sản cho lô đất cụ 
thể. 

+ Môn loại: 333.33 / H561D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21676 
- Phòng Mượn: MA 27618-27619 
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35/. TRẦN QUANG KHÁNH. Năng lượng tái tạo: Giáo trình dùng cho các 
trường đại học / Trần Quang Khánh. - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 306tr.: Hình, 
bảng; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu đại cương về năng lượng tái tạo; kỹ thuật điện tử khai thác 
nguồn điện tái tạo; nhà máy điện mặt trời; trạm phong điện; năng lượng sinh khối; 
năng lượng địa nhiệt; thuỷ điện nhỏ; thực hành năng lượng tái tạo. 

+ Môn loại: 333.79 / N116L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21639 
- Phòng Mượn: MA 27600-27601 

 
36/. Kiến tạo quốc gia biển mới ở Nhật Bản: Sách chuyên khảo / Nguyễn Bình 

Giang, Võ Thị Minh Lệ, Nguyễn Thị Hồng Nga... - H.: Khoa học xã hội, 2022.  
195tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 
Tóm tắt: Nghiên cứu về phát triển bền vững kinh tế biển; xây dựng văn hoá 

biển và xã hội gắn bó với biển; bảo vệ môi trường biển, ứng phó với nước biển dâng 
và biến đổi khí hậu; đảm bảo quốc phòng, an ninh tại Nhật Bản. 

+ Môn loại: 333.9100952 / K305T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62457 
- Phòng Mượn: MA 27674-27675 

 
37/. GIẮCCƠ ĐÊRIĐA. Những bóng ma của Mác: Sách tham khảo / Giắccơ 

Đêriđa. - Xuất bản lần thứ 2. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 383tr.; 21cm 
Tóm tắt: Phân tích một số luận điểm của Mác dưới khía cạnh triết học và chính 

trị nhằm khẳng định học thuyết và tư tưởng của Mác, xác định cần phải "trở về với 
Mác" để chống lại trật tự thế giới mới của thị trường tư bản chủ nghĩa. 

+ Môn loại: 335.4 / NH556B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62467 
- Phòng Mượn: MA 27693-27694 

 
38/. NGUYỄN MINH HẢI. Học và làm theo Bác / Nguyễn Minh Hải. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 225tr.; 21cm. - (Di sản Hồ Chí Minh) 
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể, những bài học sâu sắc, ý nghĩa mang đậm 

tính nhân văn về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. 
+ Môn loại: 335.4346 / H419V 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62474 
- Phòng Mượn: MH 14386-14387 

 
39/. VŨ TRUNG KIÊN. Hồ Chí Minh với ý chí tự lực, tự cường và khát vọng 

phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc / Vũ Trung Kiên. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 
Trẻ, 2022. - 183tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Di sản Hồ Chí Minh 
Tóm tắt: Tập hợp và hệ thống theo chủ đề, có sự liên hệ, đối chiếu với những 

biến chuyển nhanh chóng, sâu rộng của tình hình trong nước và quốc tế giúp độc giả 
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dễ hình dung giá trị, tầm vóc của những tư tưởng, lời dạy của Bác Hồ về ý chí tự lực, 
tự cường, về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

+ Môn loại: 335.4346 / H450CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62473 
- Phòng Mượn: MH 14384-14385 

 
350. HÀNH CHÍNH CÔNG & KHOA HỌC QUÂN SỰ 

 
40/. RAINEY, HAL G. Hiểu và quản lý tổ chức công = Understanding and 

managing public organizations: Cuốn sách cần thiết cho lãnh đạo, quản lý tổ chức 
công và phi lợi nhuận / Hal G. Rainey, Sergio Fernandez, Deanna Malatesta; Dịch: 
Nguyễn Đăng Núi, Lê Thị Thu Hương, Lê Thị Việt Trinh; Hiệu đính: Nguyễn Đăng 
Núi, Hoàng Thị Ba. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 783tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày các khái niệm cốt lõi về quản lý công và các lý thuyết về 
quản lý tổ chức công, cơ cấu tổ chức công, quản lý và hiệu quả của tổ chức công, 
đánh giá động lực của quản lý công mang tính liên ngành và đưa ra chiến lược nhằm 
quản lý sự thay đổi và thúc đẩy cải tiến tổ chức công. 

+ Môn loại: 351 / H309V 
- Phòng Mượn: MA 27610-27611 

 
41/. NGUYỄN VĂN THÂM. Văn bản học hành chính - Lý luận và thực tiễn / 

Nguyễn Văn Thâm (Chủ biên), Hà Quang Thanh. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 
2022. - 351tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về văn bản học hành chính; các 
chức năng cơ bản của văn bản hành chính; các hệ thống; tác động của các hệ thống 
văn bản hành chính trong hoạt động quản lý và đời sống xã hội; đánh giá các hệ 
thống; ngôn ngữ và văn phong; kỹ thuật soạn thảo; tiêu chuẩn hoá các văn bản hành 
chính; tổ chức khoa học và sử dụng hiệu quả các hệ thống văn bản trong hoạt động 
của các cơ quan, tổ chức. 

+ Môn loại: 351.597 / V115B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62463 
- Phòng Mượn: MA 27684-27685 

 
42/. VŨ CÔNG GIAO. Vận dụng các nguyên tắc của quản trị nhà nước tốt vào 

đổi mới quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay: Sách chuyên khảo / Vũ Công Giao.  
H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 399tr.; 24cm 

Tóm tắt: Khái quát về quản trị nhà nước tốt; sự cần thiết, những thuận lợi, thách 
thức và yêu cầu đặt ra với việc đổi mới mô hình quản lý nhà nước theo nguyên tắc 
quản trị nhà nước tốt ở Việt Nam hiện nay; đổi mới quản lý nhà nước ở Việt Nam 
hiện nay theo các nguyên tắc của quản trị nhà nước tốt. 

+ Môn loại: 351.597 / V121D 
- Phòng Mượn: MA 27661-27662 

 
43/. NGUYỄN TRỌNG THỪA. Xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên 

nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 09/2024                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

14 
 

chính, phục vụ nhân dân / Nguyễn Trọng Thừa chủ biên, Trương Hải Long, Trần 
Thanh Lâm,... - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 457tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ 
Tóm tắt: Sách gồm hơn 20 bài viết tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và 

thực tiễn về xây dựng, cải cách nền hành chính Việt Nam, những bài học kinh nghiệm 
của thế giới và đề xuất một số giải pháp trọng tâm để xây dựng nền hành chính dân 
chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát 
triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

+ Môn loại: 352 / X126D 
- Phòng Mượn: MA 27608-27609 

 
44/. NGUYỄN VĂN HẬU. Quan hệ công chúng của chính phủ trong bối cảnh 

cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam: Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Hậu, 
Nguyễn Quỳnh Nga đồng chủ biên. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 283tr.; 
24cm 

Tóm tắt: Một số vấn đề chung về quan hệ công chúng; quan hệ công chúng của 
Chính phủ; thực trạng, quan điểm và giải pháp nhằm tăng cường quan hệ công chúng 
của Chính phủ trong bối cảnh cải cách hành chính Nhà nước ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 352.709597 / QU105H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21709 
- Phòng Mượn: MA 27648-27649 

 
370. GIÁO DỤC 

 
45/. HOÀNG SỸ TƯƠNG. Chuyển đổi số trong giáo dục / Hoàng Sỹ Tương, 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Nguyễn Thị Loan. - H.: Thông tin và Truyền thông, 2023.  
230tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan chuyển đổi số trong giáo dục; thư viện số trong 
chuyển đổi số giáo dục; giáo dục 4.0 và vai trò của công nghệ trong chuyển đổi số 
giáo dục; ứng dụng công nghệ 4.0 trong chuyển đổi số giáo dục. 

+ Môn loại: 370.285 / CH527Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21688 
- Phòng Mượn: MA 27635-27636 

 
46/. WHITAKER, TODD. Điều khiến giáo viên ưu tú trở nên khác biệt: Mười 

chín điều quan trọng nhất / Todd Whitaker; Thoa Nguyễn dịch. - H.: Dân trí, 2022. 
175tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: What great teachers do differently 
Tóm tắt: Chia sẻ 19 điều quan trọng nhất trong giáo dục đối với giáo viên nhằm 

đề cập đến các kinh nghiệm ứng xử trong mối quan hệ thầy - trò, giáo viên - phụ 
huynh, giáo viên - ban giám hiệu, quan hệ đồng nghiệp, phương pháp giảng dạy... 

+ Môn loại: 371.1 / Đ309KH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21719 
- Phòng Mượn: MA 27659-27660 
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47/. TUHOVSKY, IAN. Học cấp tốc = Accelerated learning and memorization 
techniques: Phương pháp học nhanh - nhớ lâu rèn luyện trí nhớ và tư duy nhạy bén / 
Ian Tuhovsky; Thế Anh dịch. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 245tr.; 21cm 

Tóm tắt: Một số phương pháp, bí quyết thiết thực dễ thực hành từ thiết lập lối 
sống cho đến các kỹ thuật để ghi nhớ, ghi chú quan trọng giúp gia tăng hiệu quả học 
tập cao nhất vào bất cứ tình huống nào. 

+ Môn loại: 371.3028 / H419C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62465 
- Phòng Mượn: MA 27690-27691 

 
48/. Can thiệp rối loạn phát triển dựa trên bằng chứng khoa học: Tuyển tập công 

trình hội thảo khoa học quốc gia do Hội Khoa học tâm lý - Giáo dục Việt Nam tổ 
chức ngày 18-19 tháng 12 năm 2021 tại Hà Nội, Việt Nam / Cassandra R. Newsom, 
Tran Van Cong, Andresa A. De Souza... - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021.    
525tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam 
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết tại Hội thảo khoa học về các phương pháp có 

bằng chứng khoa học về nâng cao chất lượng dịch vụ can thiệp rối loạn phát triển ở 
trẻ tự kỷ như: thực hành dựa trên bằng chứng đối với tự kỷ và các tình trạng phát 
triển thần kinh khác, can thiệp hành vi dựa trên bằng chứng cho trẻ rối loạn phổ tự 
kỷ, thực trạng ứng dụng AAC trong trị liệu cho trẻ có khó khăn ngôn ngữ tại Thành 
phố Hồ Chí Minh, đánh giá liệu pháp phản hồi thần kinh cho chứng rối loạn phổ tự 
kỷ ở trẻ em... 

+ Môn loại: 371.9 / C105TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21669 
- Phòng Mượn: MA 27629-27630 

 
49/. BAIN, KEN. Phẩm chất của những nhà giáo ưu tú = What the best college 

teachers do / Ken Bain; Hải Anh, Lê Thảo dịch. - H.: Dân trí, 2023. - 317tr.; 21cm 
Tóm tắt: Định nghĩa và khái niệm về nhà giáo ưu tú. Những phẩm chất và công 

việc giảng dạy của giáo viên. Phương pháp chuẩn bị công việc giảng dạy và cách 
hướng dẫn sinh viên. Cách đánh giá và đối xử với sinh viên của họ. 

+ Môn loại: 378.1 / PH120CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62455 
- Phòng Mượn: MA 27670-27671 

 
390. PHONG TỤC, NGHI LỄ & VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 
50/. HUỲNH NGỌC TRẢNG. Tổng tập Văn học dân gian Nam Bộ - Vè Nam 

Bộ / Huỳnh Ngọc Trảng, Phạm Thiếu Hương Biên soạn. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng 
hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 7 tập; 24cm 

T.3.Q.1: Vè kể vật, kể việc, Vè lao động, sản xuất và sinh hoạt. - 476tr. 
Tóm tắt: Tập hợp các bài vè kể vật, kể việc, vè lao động và sinh hoạt ở Nam 

Bộ. 
+ Môn loại: 398.809597 / T455T 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21714 
- Phòng Mượn: MV 24532-24533 

 
51/. HUỲNH NGỌC TRẢNG. Tổng tập Văn học dân gian Nam Bộ - Vè Nam 

Bộ / Huỳnh Ngọc Trảng, Phạm Thiếu Hương biên soạn. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng 
hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 7 tập; 24cm 

T.3.Q.2: Vè giáo huấn - phê phán thói hư tật xấu và tệ nạn xã hội. - 630tr. 
Tóm tắt: Tập hợp các bài vè về giáo huấn - phê phán, thói hưu tật xấu và tệ nạn 

xã hội. 
+ Môn loại: 398.809597 / T455T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21715 
- Phòng Mượn: MV 24534-24535 

 
52/. HUỲNH NGỌC TRẢNG. Tổng tập Văn học dân gian Nam Bộ - Vè Nam 

Bộ / Huỳnh Ngọc Trảng, Phạm Thiếu Hương biên soạn. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng 
hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 7 tập; 24cm 

T.3.Q.3: Vè về thực trạng xã hội phong kiến, thuộc địa. Vè yêu nước chống thực 
dân đế quốc. Thơ rơi, nói thơ và các biến thể khác của vè. - 712tr. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài vè kể về thực trạng xã hội phong kiến, thuộc địa, vè 
yêu nước chống thực dân đế quốc... 

+ Môn loại: 398.809597 / T455T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21716 
- Phòng Mượn: MV 24536-24537 

 
610. Y HỌC & SỨC KHOẺ 

 
53/. Sinh lý học: Sách đào tạo bác sĩ đa khoa / Chủ biên Phạm Thị Minh Đức; 

Trịnh Bỉnh Dy, Lê Thu Liên... - Xuất bản lần thứ 5 có sửa chữa, bổ sung. - H.: Y học, 
2022. - 478tr.: Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Sinh lý học 
Tóm tắt: Trình bày các qui luật cơ bản về hoạt động chức năng của cơ thể; hoạt 

động chức năng và điều hoà chức năng từng cơ quan, hệ thống cơ quan trong đó bao 
gồm cả hai hệ thống điều hoà chức năng là hệ thống nội tiết và hệ thống thần kinh. 

+ Môn loại: 612.0071 / S312L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21660 
- Phòng Mượn: ME 9090-9091 

 
54/. NHÃ UYÊN. Nước ép từ thiên nhiên - Tăng cường sức đề kháng với juice: 

50 công thức nước ép xanh cho sức khoẻ vàng / Nhã Uyên. - H.: Phụ nữ, 2022.   
149tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm về juice, lợi ích của nước ép, những chuẩn bị để 
bắt đầu với juice, lưu ý cơ bản khi mix juice, màu sắc của ly juice, cách sử dụng nước 
ép tốt cho sức khoẻ và hiệu quả, cách bảo quản nước ép; so sánh giữa nước ép và 
sinh tố; bảng lợi ích của một số loại trái cây, rau củ gia vị; giới thiệu công thức và 
công dụng của 50 loại nước ép phổ biến. 
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+ Môn loại: 613.2 / N557E 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21706 
- Phòng Mượn: ME 9095-9096 

 
55/. ĐÔNG ĐỒNG. Để số đo không là nỗi lo, tại sao ăn ít mà vẫn mập? / Đông 

Đồng; Phùng Thuỷ Tiên dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 252tr.; 20cm 
Tóm tắt: Phân tích về việc kiểm soát cân nặng dưới góc nhìn của Đông y, đưa 

ra các phương pháp chữa tận gốc vấn đề, cải thiện tình trạng thừa cân để có được vóc 
dáng đẹp cùng sức khoẻ ổn định nhất. 

+ Môn loại: 613.2 / Đ250S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62520 
- Phòng Mượn: ME 9107-9108 

 
56/. NGUYỄN THỊ MINH KIỀU. Ăn giảm mỡ máu, mỡ cơ thể, mỡ nội tạng - 

Phòng ngừa và điều trị bệnh tim mạch / Nguyễn Thị Minh Kiều. - H.: Hồng Đức, 
2022. - 198tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức, thực hành cơ bản chế độ ăn giảm mỡ; nhận diện 
các loại mỡ trong thực phẩm quanh bạn; trình bày một số kĩ thuật nấu ăn giảm béo 
cơ bản; các công thức nấu ăn và gợi ý một số thực đơn giảm mỡ. 

+ Môn loại: 613.2 / Ă115GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62526 
- Phòng Mượn: ME 9113-9114 

 
57/. AKEMI KINOMURA. Vận động đúng cách cơ thể không mệt mỏi / Akemi 

Kinomura; Satoshi Nakamura minh hoạ; Như Nữ dịch. - H.: Thế giới, 2022. 167tr.; 
23cm 

Tóm tắt: Đề cập tới những hoạt động mà mọi người thường cảm thấy mệt mỏi 
trong cuộc sống thường ngày, đồng thời đối chiếu với cấu tạo vốn có của cơ thể và 
giới thiệu những cách sử dụng cơ thể không mệt mỏi. 

+ Môn loại: 613.7 / V121Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21736 
- Phòng Mượn: ME 9101-9102 

 
58/. PARK HAN -SEUL. Hiểu cơ thể khi uống thuốc / Park Han -seul; Kim 

Ngân dịch. - H.: Dân trí, 2022. - 313tr.; 21cm 
Tên sách tiếng Anh: The medichelin guide 
Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về cơ chế hoạt động của cơ thể, 

công dụng và quy trình uống thuốc của các loại thuốc từ lợi khuẩn đường ruột, thuốc 
tiêu hoá, thuốc giảm đau... cho đến thuốc kháng virus, thuốc kháng ung thư giúp sử 
dụng thuốc an toàn và hiệu quả. 

+ Môn loại: 615.5 / H309C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62523 
- Phòng Mượn: ME 9111-9112 
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59/. ODOUL, MICHEL. Giải mã cơn đau: Lắng nghe thông điệp của cơ thể từ 
các cơn đau nhức / Michel Odoul; Phạm Văn Tuân dịch. - H.: Dân trí, 2023. - 320tr.; 
21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Dis-moi où tu as mal: Je te dirai pourquoi 
Tóm tắt: Nghiên cứu tổng thể về con người để biết được nguyên lý vận hành 

của sự sống; đặt con người vào trường năng lượng âm và dương, những đường kinh 
mạch năng lượng trong châm cứu và thông qua đó xem xét các biểu hiện trong cơ thể 
có mối liên hệ với nhau như thế nào. Từ đó đưa ra những giải thích về vai trò của 
từng bộ phận và các cơ quan trong cơ thể chúng ta. 

+ Môn loại: 615.8 / GI-103M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62522 
- Phòng Mượn: ME 9109-9110 

 
60/. JUDITH, ANODEA. Dòng năng lượng sinh khí = Charge and the energy 

body: Phương pháp chữa lành cuộc sống, luân xa và các mối quan hệ / Anodea Judith; 
Nguyễn Thái Hà dịch. - H.: Hồng Đức, 2023. - 399tr.; 24cm 

Tóm tắt: Phân tích, lý giải về cách năng lượng hoạt động bên trong tâm lý nội 
tại của chúng ta; cách hình thành nên con người và thúc đẩy những hành động cũng 
như lý giải tại sao năng lượng lại là nguyên nhân dẫn đến những thách thức và đau 
khổ. 

+ Môn loại: 615.8 / D431N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21705 
- Phòng Mượn: ME 9093-9094 

 
61/. BROWN, BENJAMIN I. Bệnh từ miệng mà ra = The digestive health 

solution: 5 bước để có hệ tiêu hoá khoẻ mạnh / Benjamin I.Brown; Ngô Mỹ Tiên 
dịch. - H.: Hồng Đức, 2023. - 303tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức và phương pháp thực tế để chăm sóc, cải 
thiện sức khoẻ của hệ tiêu hoá: hiểu các vấn đề về tiêu hoá, làm thế nào để có một 
đường ruột khoẻ mạnh, 5 bước để có sức khoẻ đường ruột tuyệt vời. 

+ Môn loại: 616.3 / B256T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62514 
- Phòng Mượn: ME 9103-9104 

 
62/. MAYER, TOM FORTES. Liệu pháp thôi miên / Tom Fortes Mayer; La Bội 

Ngọc dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 239tr.: Hinh vẽ; 17cm 
Tên sách tiếng Anh: What is hypnosi? 
Tóm tắt: Giới thiệu bản chất của thôi miên, cách thức hoạt động, mục đích, liệu 

pháp thôi miên thay đổi cuộc sống. Áp dụng kỹ thuật thôi miên vào đời sống xã hội; 
khám phá sức mạnh trị liệu và những lợi ích tuyệt vời mà thôi miên mang lại, tăng 
cường sự hiểu biết, ổn định cảm xúc, giải phóng các tiềm năng bên trong tạo ra những 
thay đổi tích cực xây dựng cuộc sống hài hoà trọn vẹn. 

+ Môn loại: 616.89 / L309PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DN 3345 
- Phòng Mượn: ME 9115-9116 
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63/. NGUYỄN CÔNG KHANH. Tiếp cận chẩn đoán và điều trị Nhi Khoa / 

Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Hoàng Nam. - Xuất bản lần thứ 3, có sửa chữa và bổ 
sung. - H.: Y học, 2022. - 1063tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu chung về phương pháp tiếp cận chẩn đoán và điều trị. Nêu 
phương pháp chẩn đoán và điều trị các bệnh cụ thể ở trẻ: bệnh lý sơ sinh; rối loạn 
tăng trưởng, phát triển và hành vi; bệnh tiêu hoá; dinh dưỡng; bệnh tuần hoàn; bệnh 
hô hấp; bệnh tai - mũi - họng; bệnh huyết học... 

+ Môn loại: 618.92 / T307C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21704 
- Phòng Mượn: ME 9092 

 
64/. LEVINE, PETER A. Bảo vệ trẻ trước chấn thương tâm lý: Cho trẻ sự tự 

tin, an lạc và kiên cường / Peter A. Levine, Maggie Kline; Thảo Chi dịch; Lê Nguyên 
Phương hiệu đính. - H.: Thế giới, 2022. - 307tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Trauma-proofing your kids 
Tóm tắt: Đưa ra những hướng dẫn cho cha mẹ để giúp con cái tăng cường khả 

năng hồi phục tâm lý, tìm lại sự cân bằng khi bị căng thẳng quá mức chịu đựng, hoá 
giải và tránh bị chấn thương tâm lý để con phát triển khoẻ mạnh, tự tin. 

+ Môn loại: 618.92 / B108V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21707 
- Phòng Mượn: ME 9097-9098 

 
620. KỸ THUẬT & CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN 

 
65/. Hệ thống điện phân phối / Ngô Đức Minh, Lê Tiên Phong, Hà Thanh Tùng, 

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ. - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 374tr.: Hình, bảng; 
24cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về hệ thống điện phân phối; phụ tải điện; giải 
tích; tính toán ngắn mạch trong hệ thống điện phân phối; chọn và kiểm tra thiết bị; 
trang bị bảo vệ; giảm tổn thất và nâng cao độ tin cậy; hướng dẫn cơ bản thiết kế hệ 
thống điện phân phối. 

+ Môn loại: 621.319 / H250TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21699 

 
66/. Mạng lưới phân phối điện thông minh / Chengshan Wang, Jianzhong Wu, 

Janaka Ekanayake, Nick Jenkins; Biên dịch: Trần Thị Trang... - H.: Xây dựng, 2022.  
431tr.: Hình vẽ, bảng; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Smart electricity distribution networks 
Tóm tắt: Cung cấp những nền tảng căn bản về khái niệm phân phối điện thông 

minh; Các nguyên tắc cơ bản về các nguồn năng lượng phân tán; Quản lý các nguồn 
năng lượng phân tán; Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông và an ninh 
mạng; Điện tử công suất trong các hệ thống phân phối; phân tích và mô phỏng hoạt 
động; Phân tích quá độ; Điều khiển và bảo vệ của lưới điện siêu nhỏ... 
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+ Môn loại: 621.319 / M106L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21698 

 
67/. VŨ CHIẾN THẮNG. Mạng cảm biến và ứng dụng / Vũ Chiến Thắng.   H.: 

Xây dựng, 2022. - 116tr.: Hình; 27cm 
Tóm tắt: Giới thiệu về mạng cảm biến không dây và các ứng dụng gồm: phần 

cứng, hệ điều hành, giao thức tiết kiệm năng lượng ở lớp MAC và giao thức định 
tuyến cho mạng cảm biến không dây. 

+ Môn loại: 621.384 / M106C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21668 
- Phòng Mượn: MD 10224-10225 

 
68/. TRẦN THẾ SAN. Hướng dẫn lập trình CNC trên máy công cụ / Trần Thế 

San, Nguyễn Ngọc Phương. - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 263tr.: Hình, bảng; 
27cm 

ĐTTS ghi: Khoa Cơ khí Chế tạo máy. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. 
Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Giới thiệu cơ sở CNC, vận hành máy CNC, lập trình trung tâm tiện 
CNC và trung tâm gia công CNC. Trình bày về CAD/CAM thiết kế, chế tạo với sự 
hỗ trợ của máy tính và chế tạo với sự hỗ trợ của máy tính (CAM) từ các mô hình 
Solid, lập trình hội thoại Mazatrol. 

+ Môn loại: 621.900285 / H561D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21650 
- Phòng Mượn: MD 10203-10204 

 
69/. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng - QCVN 02:2022/BXD / Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - National technical regulation on natural physical 
and climatic data for construction. - H.: Xây dựng, 2022. - 618tr.: Bảng; 31cm 

Tóm tắt: Giới thiệu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên 
dùng trong xây dựng bao gồm: quy định chung, các số liệu về khí tượng, thời tiết và 
hiện tượng tự nhiên bất lợi, áp lực và vận tốc gió dùng trong thiết kế, mật độ sét đánh 
và số liệu động đất. 

+ Môn loại: 624 / QU600CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21637 

 
70/. NGUYỄN ĐĂNG ĐIỆM. Truyền động thuỷ động trên các máy xây dựng/ 

Nguyễn Đăng Điệm chủ biên; Nguyễn Văn Thuyên, Nguyễn Anh Ngọc. - H.: Xây 
dựng, 2022. - 159tr.: Minh hoạ; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm, cấu tạo, phân loại, nguyên lý hoạt động và các 
thông số cơ bản ban đầu của truyền động thuỷ động; các thông số chung và các dữ 
liệu đặc tính ngoài; các thông số bên ngoài, các đặc điểm kết cấu của dẫn động và hệ 
truyền động thuỷ động; các cơ sở tính toán công suất của máy ở chế độ chịu tải không 
bình ổn tải trọng động trong các cơ cấu của máy; dẫn động thuỷ động trên một số 
máy tiêu biểu. 
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+ Môn loại: 624 / TR527Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21655 
- Phòng Mượn: MD 10209-10210 

 
71/. ĐỖ NGỌC VIỆN. Phần mềm Plaxis 2D Phân tích động trong tính toán thiết 

kế các công trình xây dựng / Đỗ Ngọc Viện chủ biên, Nguyễn Quốc Tới. - Tái bản. - 
H.: Xây dựng, 2020. - 150tr.: Hình; 27cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giao thông vận tải. Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận 
tải 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý thuyết của phần mềm Plaxis Dynamics; hướng dẫn 
sử dụng phần mềm Plaxis Dynamics; một số ví dụ mẫu điển hình về phân tích tích 
động trong công trình xây dựng bằng phần mềm Plaxis Dynamics; so sánh kết quả 
tính toán bằng phần mềm Plaxis Dynamics với tính tay. 

+ Môn loại: 624.0285 / PH121M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21649 
- Phòng Mượn: MD 10202 

 
72/. Kết cấu gỗ / Nguyễn Hồng Sơn chủ biên, Chu Thị Hoàng Anh, Nguyễn Lệ 

Thuỷ, Lê Dũng Bảo Trung. - H.: Xây dựng, 2022. - 199tr.: Minh hoạ; 27cm 
ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 
Tóm tắt: Các tính năng cơ lý của gỗ, tình hình phát triển và sử dụng kết cấu gỗ 

ở Việt Nam và trên thế giới. Những nguyên tắc tính toán và cấu tạo cấu kiện liên kết 
và vận dụng của nó trong các ngành xây dựng và kết cấu. 

+ Môn loại: 624.1 / K258C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21666 
- Phòng Mượn: MD 10220-10221 

 
73/. NGUYỄN ĐÌNH HIỆN. Tổ chức thi công / Nguyễn Đình Hiện. - Tái bản.  

H.: Xây dựng, 2022. - 92tr.: Hình, bảng; 24cm 
ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 
Tóm tắt: Trình bày những khái niệm cơ bản của công tác thiết kế tổ chức thi 

công, lập tiến độ thi công theo phương pháp sơ đồ ngang, phương pháp dây chuyền, 
sơ đồ mạng lưới, công tác vận chuyển và đường tạm trong thi công, tổ chức cung cấp 
điện - nước thi công. 

+ Môn loại: 624.1 / T450CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21648 
- Phòng Mượn: MD 10200-10201 

 
74/. VŨ QUỐC ANH. Tính toán và thiết kế khung thép liên kết đàn hồi / Vũ 

Quốc Anh. - Tái bản. - H.: Xây dựng, 2022. - 235tr.; 27cm 
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về phương pháp tính, tiêu chuẩn 

thiết kế và các ví dụ tính toán minh hoạ về khung thép có xét đến độ đàn hồi của liên 
kết. 
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+ Môn loại: 624.1 / T312T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21653 
- Phòng Mượn: MD 10207-10208 

 
75/. Kết cấu thép tạo hình nguội / Vũ Quốc Anh chủ biên; Phạm Ngọc Hiếu, Vũ 

Quang Duẩn, Hoàng Anh Toàn. - H.: Xây dựng, 2022. - 339tr.: Hình; 27cm 
Tóm tắt: Trình bày các vấn đề chung nhất từ đặc trưng ứng suất - biến dạng của 

vật liệu, phương pháp sản xuất, lịch sử phát triển của loại kết cấu này, việc ứng dụng 
vào thời điểm hiện tại trên thế giới cũng như Việt nam đến các vấn đề cơ sở lý thuyết 
gồm các dạng mất ổn định trong kết cấu thép tạo hình nguội làm căn cứ cho việc phát 
triển các phương pháp tính toán trong thiết kế. 

+ Môn loại: 624.1 / K258C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21659 
- Phòng Mượn: MD 10216-10217 

 
76/. Kết cấu bê tông cốt thép - Nguyên lý thiết kế các cấu kiện cơ bản / Trần 

Anh Thiện chủ biên, Trịnh Quang Thịnh, Nguyễn Văn Chính... - H.: Xây dựng, 2022.  
342tr.: Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng 
Tóm tắt: Giới thiệu chung về bê tông cốt thép. Trình bày tính chất cơ lý của vật 

liệu, nguyên lý tính toán và cấu tạo, cấu kiện chịu uốn, chịu nén và chịu kéo, kết cấu 
sàn, tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo trạng thái giới hạn thứ hai. 

+ Môn loại: 624.1 / K258C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21656 
- Phòng Mượn: MD 10211 

 
77/. Cầu bê tông cốt thép trong đô thị và nút giao thông khác mức / Hoàng Hà 

chủ biên, Trần Thu Hằng, Nguyễn Đức Thị Thu Định, Hoàng Vũ. - H.: Xây dựng, 
2022. - 548tr.: Hình; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những kỹ thuật - công nghệ mới, tiên tiến đã và đang được 
áp dụng trong các dự án xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông 
đô thị hiện đại trên thế giới và ở Việt Nam như: công nghệ xây dựng các công trình 
cầu cạn trên các tuyến đường ô tô trên cao, các tuyến đường sắt đô thị, các nút giao 
thông khác mức nhiều tầng... 

+ Môn loại: 624.2 / C125B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21651 

 
78/. NGUYỄN QUỐC BẢO. Hướng dẫn thiết kế mố cầu bê tông cốt thép chữ 

U theo tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ TCVN 11823:2017 / Nguyễn Quốc Bảo, Vũ 
Thái Sơn. – H.: Xây dựng, 2022. - 155tr.; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề liên quan tới thiết kế mố cầu bêtông cốt thép 
chữ U gồm: mố cầu thiết kế; các tải trọng tác dụng; tổ hợp nội lực và kiểm toán tường 
đỉnh, tường thân mố; tổ hợp nội lực và kiểm toán bệ mố; tổ hợp nội lực và kiểm toán 
tường cánh mố; kiểm toán cọc khoan nhồi. 
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+ Môn loại: 624.2 / H561D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21654 

 
79/. TRẦN MINH PHỤNG. Thi công lắp ráp kết cấu nhịp cầu thép / Trần Minh 

Phụng chủ biên, Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Thạc Quang, Lê Minh Quang.  H.: Xây 
dựng, 2022. - 228tr.; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày các hướng dẫn khi thực hiện dự án lắp ráp kết cấu nhịp cầu 
thép. Chi tiết về kỹ thuật thi công và sơ đồ phân tích nghề lắp ráp kết cấu nhịp cầu 
thép. 

+ Môn loại: 624.2 / TH300C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21652 
- Phòng Mượn: MD 10205-10206 

 
80/. Cầu treo dây võng / Nguyễn Minh Hùng, Phạm Duy Hoà, Cù Việt Hưng, 

Trần Việt Hùng, Nguyễn Thị Nguyệt Hằng. - H.: Xây dựng, 20220. - 163tr.; 31cm 
Tóm tắt: Nội dung gồm 6 chương về: hệ thống cầu treo dây võng, cấu tạo cầu 

treo dây võng, một số vấn đề lý thuyết dây mềm, tính cầu treo dây võng dầm cứng, 
vấn đề khí động đối với cầu treo dây võng, cầu treo dây võng giao thông nông thôn 
ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 624.2 / C125TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21638 
- Phòng Mượn: MD 10193-10194 

 
81/. NGUYỄN ANH DŨNG. Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp gia tải trước 

kết hợp với đường thoát nước thẳng đứng - những vấn đề kỹ thuật / Nguyễn Anh 
Dũng chủ biên, Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Thái Linh. - H.: Xây dựng, 2022.  183tr.: 
Hình, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nền đất yếu và bài toán cố kết bằng gia tải trước kết hợp 
với đường thoát nước thẳng đứng; các phương pháp khảo sát xác định thông số thiết 
kế; công tác quan trắc. 

+ Môn loại: 625.7 / X550L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21696 
- Phòng Mượn: MD 10228-10229 

 
82/. NGUYỄN CÔNG HUY. Người lính phi công kể chuyện / Người kể: 

Nguyễn Công Huy. - H.: Kim Đồng, 2022. - 130tr.; 21cm 
Tóm tắt: Tự truyện của một cựu phi công máy bay tiêm kích, người đã tham 

chiến trong 12 ngày đêm hào hùng năm xưa, nhằm giúp bạn đọc hiểu hơn về cuộc 
sống của người lính phi công thời chiến, tình đồng đội, những hy sinh, khốc liệt của 
chiến tranh... 

+ Môn loại: 629.13092 / NG558L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62516 
- Phòng Mượn: MD 10250-10251 
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83/. HOÀNG MINH SƠN. Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình / Hoàng Minh 
Sơn. - Tái bản lần thứ 5. - H.: Bách khoa Hà Nội, 2022. - 493tr.: Hình; 24cm. - (Tủ 
sách: Ngành điện) 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức cơ sở lí thuyết điều khiển tự động gồm: mô hình 
quá trình, mô hình hoá lí thuyết, nhận dạng quá trình, các sách lược điều khiển cơ sở, 
đặc tính các thành phần hệ thống, phân tích hệ điều khiển phản hồi, chỉnh định bộ 
điều khiển PID và thiết kế cấu trúc điều khiển cho quá trình đa biến. 

+ Môn loại: 629.8 / C460S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21745 
- Phòng Mượn: MD 10236-10237 

 
660. KỸ THUẬT HOÁ HỌC 

 
84/. DƯƠNG THẾ HY. Giáo trình công nghệ sơn và lớp phủ / Dương Thế Hy.  

H.: Xây dựng, 2022. - 198tr.; 24cm 
ĐTTS ghi: Trường Đại học Bách khoa. Đại học Đà Nẵng 
Tóm tắt: Trình bày tổng quát kiến thức cơ bản, từ nguyên liệu ban đầu cho đến 

sản xuất và gia công màng sơn, chất tạo màng, dung môi, bột màu. 
+ Môn loại: 667 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21702 
- Phòng Mượn: MD 10234-10235 

 
690. NHÀ & XÂY DỰNG 

 
85/. VŨ QUỐC ANH. Tính toán thiết kế hệ dầm sàn thép / Vũ Quốc Anh chủ 

biên, Nguyễn Thị Thanh Hoà. - H.: Xây dựng, 2022. - 152tr.; 27cm 
ĐTTS ghi: Trường đại học Kiến trúc Hà Nội 
Tóm tắt: Trình bày về hệ dầm sàn thép, hệ dầm sàn liên hợp. Hướng dẫn tính 

toán bản sàn, dầm phụ, dầm chính. 
+ Môn loại: 690 / T312T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21667 
- Phòng Mượn: MD 10222-10223 

 
86/. ĐẶNG TỈNH. ETABS và SAP 2000 thực hành tính toán nhà cao tầng / 

Đặng Tỉnh. - Tái bản. - H.: Xây dựng, 2023. - 141tr.: Hình, bảng; 24cm 
Tóm tắt: Trình bày cách tính toán gió động và động đất; giải pháp nền móng 

nhà cao tầng tính toán móng cọc và móng cọc khoan nhồi; sử dụng ETABS và 
SAP2000 tính khung nhà cao tầng. 

+ Môn loại: 690 / E207V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21697 
- Phòng Mượn: MD 10230-10231 

 
87/. VŨ ĐÌNH PHỤNG. Vật liệu xây dựng / Vũ Đình Phụng. - H.: Xây dựng, 

2022. - 2 tập; 27cm 
T.1. - 235tr. 
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Tóm tắt: Trình bày khái quát về vật liệu xây dựng, vật liệu đất đá, vật liệu dạng 
hạt, chất kết dính vô cơ trong công trình xây dựng, các chất liên kết hữu cơ dùng 
trong xây dựng đường ô tô và sân bay, các chất phụ gia cải tiến chỉ tiêu cơ lý hoá của 
bitum làm mặt đường, bê tông asphalt (btaf) xây dựng mặt đường mềm - đường ô tô 
và đường sân bay. 

+ Môn loại: 691 / V124L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21657 
- Phòng Mượn: MD 10212-10213 

 
88/. BÙI MẠNH HÙNG. Hợp đồng trong xây dựng / Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn 

Thị Lan Phương. - H.: Xây dựng, 2022. - 299tr.; 24cm 
ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về hợp đồng trong hoạt động xây dựng; 

Thành phần cơ bản trong hợp đồng xây dựng; điều chỉnh hợp đồng xây dựng; Quản 
lí thực hiện hợp đồng xây dựng; Khiếu nại, tranh chấp và giải quyết tranh chấp hợp 
đồng xây dựng. 

+ Môn loại: 692 / H466Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21695 
- Phòng Mượn: MD 10226-10227 

 
89/. NGUYỄN TĂNG NGUYỆT THU. Kiến trúc hướng dòng thông gió tự 

nhiên / Biên soạn: Nguyễn Tăng Nguyệt Thu, Việt Hà, Nguyễn Ngọc Giả. - Tái bản.  
H.: Xây dựng, 2022. - 204tr.: Minh hoạ; 27cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về không khí ẩm, chuyển động 
không khí, dòng chuyển động không khí, chuyển động không khí trung khí hậu và 
tiểu khí hậu, cửa thông gió, kết cấu theo cửa hướng dòng thông gió tự nhiên và tổ 
hợp kiến trúc tổ chức thông gió tự nhiên. 

+ Môn loại: 697.9 / K305TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21658 
- Phòng Mượn: MD 10214-10215 

 
720. KIẾN TRÚC 

 
90/. Phương pháp thể hiện kiến trúc / Đặng Đức Quang, Nguyễn Hữu Hân, Đỗ 

Quang Trinh... - Tái bản. - H.: Xây dựng, 2022. - 159tr.: Minh hoạ; 27cm 
ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 
Tóm tắt: Trình bày những khái niệm chung và quy ước cơ bản về thể hiện hồ 

sơ kiến trúc. Các phương pháp thể hiện hồ sơ, bản vẽ thiết kế công trình và vẽ ghi 
kiến trúc. 

+ Môn loại: 720 / PH561PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21663 
- Phòng Mượn: MG 11470-11471 

 
91/. HOÀNG HUY THẮNG. Kiến trúc nhiệt đới ẩm / Hoàng Huy Thắng. Tái 

bản. - H.: Xây dựng, 2022. - 275tr.: Hình; 27cm 
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Tóm tắt: Tổng quan về khí hậu nhiệt đới và các công trình kiến trúc ở vùng khí 
hậu nhiệt đới ẩm; nguyên tắc và giải pháp thiết kế kiến trúc ở môi trường nóng ẩm; 
thiết kế kiến trúc ở điều kiện khí hậu Việt Nam và giới thiệu các công trình tiêu biểu 
được xây dựng từ năm 1991-2001. 

+ Môn loại: 720.9 / K305TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21664 
- Phòng Mượn: MG 11472-11473 

 
92/. NGUYỄN ĐÌNH TOÀN. Kiến trúc Việt Nam qua các triều đại / Nguyễn 

Đình Toàn. - H.: Xây dựng, 2022. - 271tr.; 27cm 
ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 
Tóm tắt: Nghiên cứu lịch sử kiến trúc Việt Nam theo sự phân kỳ giai đoạn lịch 

sử, phân loại các loại hình kiến trúc, nghiên cứu các di tích gắn với các triều đại, từ 
khi thành lập nhà nước Văn Lang đến hết thời kỳ Tiền Lê, thời Lý, thời Trần, thời 
Mạc, Hậu Lê và Tây Sơn, thời Nguyễn. Giới thiệu kiến trúc nhà ở truyền thống và 
kiến trúc Chăm. 

+ Môn loại: 720.9597 / K305TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21665 
- Phòng Mượn: MG 11476-11477 

 
93/. Kiến trúc và quy hoạch Hà Nội thời Pháp thuộc / Trần Quốc Bảo, Nguyễn 

Văn Đỉnh đồng chủ biên; Nguyễn Thanh Mai,... - H.: Xây dựng, 2022. - 131tr.: Hình; 
27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát tình hình kinh tế - xã hội Hà Nội thời kỳ Pháp 
thuộc. Trình bày những đặc điểm cơ bản của đô thị và quy hoạch Hà Nội thời kỳ 
Pháp thuộc. Giới thiệu những phong cách kiến trúc phổ biến ở Hà Nội giai đoạn 1888 
- 1920 và 1920 - 1945 cùng một số phong cách sáng tác và công trình kiến trúc đáng 
chú ý. 

+ Môn loại: 720.959731 / K305TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21661 
- Phòng Mượn: MG 11466-11467 

 
94/. VÕ HUY DŨNG. Giáo trình cấu tạo kiến trúc công trình dân dụng / Võ 

Huy Dũng. - Tái bản. - H.: Xây dựng, 2020. - 145tr.: Hình; 27cm 
Tóm tắt: Trình bày chi tiết cấu tạo kiến trúc, đồng thời đưa ra các giải pháp ứng 

dụng công nghệ vật liệu mới vào công trình dân dụng: nền móng; móng - nền nhà - 
hè rãnh; tường - cột; cửa; sàn bê tông cốt thép; cầu thang; mái và các bộ phận khác. 

+ Môn loại: 721 / GI-108TR 
- Phòng Mượn: MG 11474-11475 

 
95/. PHẠM ANH DŨNG. Kiến trúc đình chùa Nam Bộ / Phạm Anh Dũng.  Tái 

bản. - H.: Xây dựng, 2014. - 203tr.: Hình ảnh; 27cm 
Tóm tắt: Tổng quan tài liệu và thực trạng kiến trúc đình, chùa Việt Nam; kiến 

trúc đình, chùa trong không gian văn hoá Việt Nam và Nam Bộ; đặc điểm lịch sử, 
văn hoá truyền thống qua kiến trúc đình, chùa Nam Bộ; vấn đề định hướng bảo tồn 
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và phát huy đặc điểm văn hoá lịch sử của kiến trúc đình, chùa Nam Bộ trong quá 
trình phát triển. 

+ Môn loại: 726.09597 / K305TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21662 
- Phòng Mượn: MG 11468-11469 

 
740. VẼ & NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ 

 
96/. SNIDER, GRANT. Trông sách đoán người = I will judge you by your 

bookshelf / Grant Snider; Jack Frogg dịch. - H.: Kim Đồng, 2022. - 124tr.: Tranh 
màu; 23cm 

+ Môn loại: 741.5 / TR455S 
- Phòng Mượn: MG 11497-11498 

 
780. ÂM NHẠC 

 
97/. NGUYỄN TRƯƠNG QUÝ. Thời thanh xuân của tân nhạc ái quốc: Du 

khảo/ Nguyễn Trương Quý. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 509tr.; 23cm 
Tóm tắt: Lý giải cơ chế những ca khúc tân nhạc góp phần truyền bá những tư 

tưởng ái quốc có sức lan toả và tập hợp lớn vào những năm 1940 của thế kỷ trước. 
Tập trung tìm hiểu các sản phẩm của Ban âm nhạc Tổng hội sinh viên Đông Dương 
và nhóm Đồng Vọng cùng các hội đoàn văn hoá giáo dục trong thời điểm diễn ra tiến 
trình giành độc lập của Việt Nam. Phân tích làm sáng tỏ vai trò chính trị của hoạt 
động văn hoá giáo dục bên cạnh các cuộc đấu tranh vũ trang. 

+ Môn loại: 780.9597 / TH462TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21729 
- Phòng Mượn: MG 11488-11489 

 
98/. STAN BH TAN-TANGBAU. Chơi Jazz ở Việt Nam = Playing Jazz in 

scoialist Vietnam: Quyền Văn Minh and Jazz in Hà Nội: Quyền Văn Minh và nhạc 
Jazz Hà Nội / Stan BH Tan-Tangbau, Quyền Văn Minh; Hiền Trang dịch. - H.: Nxb. 
Hội Nhà văn, 2022. - 385tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách kể lại cuộc hành trình Jazz ra đời ở Việt Nam, tập trung vào câu 
chuyện của nghệ sĩ Quyền Văn Minh - người đã tận hiến đời mình cho việc phát triển 
Jazz ở mảnh đất quê hương, để thuật lại sống động cách mà nhạc Jazz được nghe, 
được học và được biểu diễn ở nơi này. 

+ Môn loại: 788.7092 / CH462J 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21748 
- Phòng Mượn: MG 11496 

 
820. VĂN HỌC ANH 

 
99/. AUSTEN, JANE. Emma / Jane Austen; Lê Hoài Thương dịch. - H.: Dân 

Trí, 2022. - 635tr.; 21cm 
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+ Môn loại: 823 / E202M 
- Phòng Mượn: MN 12830-12831 

 
100/. CHRISTIE, AGATHA. Rượu độc lóng lánh / Agatha Christie; Hồng 

Quyên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023. - 323tr.; 20cm 
+ Môn loại: 823 / R564Đ 

- Phòng Mượn: MN 12816-12817 
 

101/. CHRISTIE, AGATHA. Chuyến tàu 16 giờ 50 từ Paddington - Một vụ án 
của Jane Marple = 4.50 From Paddington / Agatha Christie; Hồng Quyên dịch. - In 
lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 319tr.; 20cm 

Tên thật tác giả: Agatha Mary Clarissa Mille 
+ Môn loại: 823 / CH527T 

- Phòng Mượn: MN 12840-12841 
 

102/. GAIMAN, NEIL. Bụi sao / Neil Gaiman; Huyền Vũ dịch. - Tái bản. - H.: 
Nxb. Hà Nội, 2022. - 334tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Stardust 
+ Môn loại: 823 / B510S 

- Phòng Mượn: MN 12808-12809 
 

103/. BOTTON, ALAIN DE. Hành trình yêu / Alain de Botton; Nguyễn Như 
Quỳnh dịch. - H.: Thế giới, 2023. - 341tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The course of love 
+ Môn loại: 823 / H107TR 

- Phòng Mượn: MN 12834-12835 
 

104/. KAZUO ISHIGURO. Một hoạ sĩ phù thế / Kazuo Ishiguro; Triều Dương 
dịch. - H.: Văn học, 2022. - 299tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: An artist of the floating world 
+ Môn loại: 823 / M458H 

- Phòng Mượn: MN 12843 
 

850. VĂN HỌC ITALIA, RUMANI & CÁC NỀN VĂN HỌC LIÊN QUAN 
 

105/. CONTE, GIUSEPPE. Cuộc gặp tình yêu = Dante in love: Dành cho lứa 
tuổi 15+ / Giuseppe Conte; Minh Phương dịch. - H.: Kim Đồng, 2023. - 233tr.; 23cm 

+ Môn loại: 853 / C514G 
- Phòng Mượn: MN 12785-12786 

 
860. VĂN HỌC TÂY BAN NHA & BỒ ĐÀO NHA 

 
106/. SARAMAGO, JOSE. Mù loà / Jose Saramago; Phạm Văn dịch. - H.: Dân 

Trí, 2022. - 403tr.; 21cm 
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+ Môn loại: 869 / M500L 
- Phòng Mượn: MN 12814-12815 

 
895.6. VĂN HỌC NHẬT BẢN 

 
107/. YASUSHI INOUE. Bọ tuyết / Yasushi Inoue; Vương Hải Yến dịch. - H.: 

Phụ nữ, 2023. - 332tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.6 / B400T 

- Phòng Mượn: MN 12824-12825 
 

108/. HIGASHINO KEIGO. Cánh cổng sát nhân / Higashino Keigo; Nguyễn 
Hải Anh dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2022. - 526tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.6 / C107C 
- Phòng Mượn: MN 12787-12788 

 
109/. NATSUKAWA SOSUKE. Chuyện con mèo lập kèo cứu sách / Natsukawa 

Sosuke; Quỳnh Quỳnh dịch. - Tái bản. - H.: Nxb. Hà Nội, 2023. - 252tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.6 / CH527C 

- Phòng Mượn: MN 12826-12827 
 

110/. SUMINO YORU. Dại khờ, đau đớn, mong manh / Sumino Yoru; Vương 
Hải Yến dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 370tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.6 / D103KH 
- Phòng Mượn: MN 12828-12829 

 
111/. SAEKISAN. Thiên sứ nhà bên: Dành cho lứa tuổi 18+ / Saekisan; Minh 

hoạ: Hanekoto; Trân Trân dịch. - H.: Kim Đồng, 2022. - 19cm 
T.3. - 306tr. 
+ Môn loại: 895.6 / TH305S 

- Phòng Mượn: MN 12849 
 

112/. SAEKISAN. Thiên sứ nhà bên: Dành cho lứa tuổi 18+ / Saekisan; Minh 
hoạ: Hanekoto; Trân Trân dịch. - H.: Kim Đồng, 2022. - 19cm 

T.4. - 330tr. 
+ Môn loại: 895.6 / TH305S 

- Phòng Mượn: MN 12850 
 
113/. SAEKISAN. Thiên sứ nhà bên: Dành cho lứa tuổi 18+ / Saekisan; Trân 

Trân dịch; Tranh: Hanekoto. - Tái bản lần thứ nhất. - H.: Kim Đồng, 2023. - 19cm 
T.5. - 334tr. 
+ Môn loại: 895.6 / TH305S 

- Phòng Mượn: MN 12851 
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895.7. VĂN HỌC HÀN QUỐC 
 

114/. KWON YOUNG - MIN. Tìm hiểu văn học hiện đại Hàn Quốc / Kwon 
Young - Min; Nguyễn Lệ Thu dịch. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 414tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.7 / T310H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21711 
- Phòng Mượn: MB 8844-8845 

 
115/. MILO. Cuộc chiến giữa Sen và Boss : Truyện tranh / Milo; Hương Giang 

dịch. - H.: Hồng Đức, 2023. - 350tr.: Tranh màu; 24cm 
+ Môn loại: 895.7 / C514CH 

- Phòng Mượn: MN 12790-12791 
 

116/. SO JAE WON. Đường hầm / So Jae Won; Hồng Hà dịch. - H.: Nxb. Hà 
Nội, 2022. - 260tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.7 / Đ561H 
- Phòng Mượn: MN 12842 

 
895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM 

 
117/. Truyện ngắn đặc sắc 9 cây bút nữ / Phong Điệp, Kiều Bích Hậu, Tống 

Ngọc Hân... - H.: Văn học, 2022. - 247tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.9223408 / TR527NG 

- Phòng Mượn: MV 24567-24568 
 

118/. ĐÀO TUẤN ẢNH. Bà đỡ / Đào Tuấn Ảnh. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 
2022. - 233tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.9228 / B100Đ 
- Phòng Mượn: MV 24581-24582 

 
119/. LINH. Mỗi một người đều cần nhiều trạm dừng / Linh, Minh Mẫn. - H.: 

Văn học, 2022. - 209tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92284 / M452M 

- Phòng Mượn: MV 24563-24564 
 

120/. PHẠM THANH. Đổi tên giặc lái Mỹ thành nhân viên quân sự Hoa Kỳ: 
Ký sự chiến tranh / Phạm Thanh. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 214tr.; 
21cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / Đ452T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62491 
- Phòng Mượn: MV 24553-24554 

 
121/. TRẦN NGỌC CHÂU. Những giấc mơ bay tự do, hiệu ứng Covid-19 nghĩ 

mới về những chuyến đi cũ / Trần Ngọc Châu. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022.  
382tr.; 23cm 
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Tóm tắt: Hồi ức của tác giả về những nơi đã đến, những kỷ niệm về các chuyến 
đi xa trong quá khứ được đan xen với các tiểu luận hay những ghi chú về các nhân 
vật nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực khác nhau mà mỗi vùng đất, mỗi nơi chốn và con người 
mà ta có thể tự hào; từ đó giúp tác giả vượt qua những cơn trầm cảm, nhất là trong 
thời gian cao điểm chết chóc do Covid-19 gây ra để tâm thanh thản, lạc quan. 

+ Môn loại: 895.9228403 / NH556GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21732 
- Phòng Mượn: MV 24540-24541 

 
122/. NGUYỄN THỊ HẬU. Thương những miền qua: Tuỳ bút / Nguyễn Thị 

Hậu. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 255tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.9228403 / TH561NH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62493 
- Phòng Mượn: MV 24559-24560 

 
123/. NGÔ NGUYỆT HỮU. Cầm bàn tay con: Tản văn / Ngô Nguyệt Hữu.     

H.: Văn học, 2022. - 199tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.9228408 / C120B 

- Phòng Mượn: MV 24545-24546 
 

124/. NGUYỄN LUÂN. Đôi mắt màu ngô non: Dành cho tuổi trưởng thành / 
Nguyễn Luân. - H.: Kim Đồng, 2023. - 103tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / Đ452M 
- Phòng Mượn: MV 24547-24548 

 
125/. TRẦN NHẬT MINH. Miền sau cánh cửa / Trần Nhật Minh. - Tái bản lần 

1. - H.: Văn học, 2022. - 254tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.9228408 / M305S 

- Phòng Mượn: MV 24551-24552 
 

126/. NGUYỄN MINH HẢI. Thềm cũ đã xanh rêu: Tản văn / Nguyễn Minh 
Hải. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 224tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / TH253C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62497 
- Phòng Mượn: MV 24575-24576 

 
127/. VÕ DIỆU THANH. Trò chuyện với lục bình: Tản văn / Võ Diệu Thanh.  

H.: Phụ nữ, 2022. - 185tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.9228408 / TR400C 

- Phòng Mượn: MV 24565-24566 
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920. TIỂU SỬ, PHẢ HỆ HỌC & HUY HIỆU 
 
128/. LÊ NGUYỄN. Đời thường các nhân vật nổi tiếng trên thế giới / Lê 

Nguyễn. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 414tr.: Hình 
ảnh; 24cm 

Tên thật của tác giả: Lê Văn Cẩn 
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp và những câu chuyện đời thường 

của các nhân vật lịch sử nổi tiếng và họ đã có nhiều đóng góp kiệt xuất cho nhân loại 
như: Guillaume Apollinaire, Astrid, Barbara, Brigitte Bardot, Sarah Bernhardt, Marie 
Curie, Simone de Beauvori, James Dean... 

+ Môn loại: 920.02 / Đ462TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21717 
- Phòng Mượn: MG 11478-11479 

 
930. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ ĐẠI CHO ĐẾN KHOẢNG NĂM 499 

 
129/. NEWITZ, ANNALEE. Bốn thành phố biến mất = Four lost cities: A secret 

history of the urban age: Lịch sử bí ẩn về kỉ nguyên đô thị / Annalee Newitz; Đoàn 
Nam Anh dịch. - H.: Dân trí, 2022. - 315tr.; 24cm 

Tóm tắt: Khám phá sự ra đời, phát triển, rồi sụp đổ của bốn thành phố cổ đại là 
trung tâm của các nền văn minh phát triển rực rỡ: địa điểm thời đại đồ đá mới 
Çatalhöyük (tại miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ vào thời điểm hiện tại), thị trấn nghỉ mát 
Pompeii của La Mã (trên bờ biển phía nam nước Ý ngày nay), siêu đô thị Angkor 
của Đế quốc Khmer (nay là Campuchia) và đô thị của người bản địa Cahokia nằm 
trên sông Mississippi (Mỹ). 

+ Môn loại: 930.1 / B454TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21722 
- Phòng Mượn: MG 11484-11485 

 
130/. NGUYÊN ĐĂNG. Tìm hiểu văn hoá Hy Lạp / Nguyên Đăng. - H.: Nxb. 

Hà Nội, 2023. - 154tr.; 21cm. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông) 
Tóm tắt: Giới thiệu về đất nước Hy Lạp. Các nhà nước cổ đại, lối sống và tín 

ngưỡng, các thành tựu, văn hoá một số nhóm người ở Hy Lạp. 
+ Môn loại: 938 / T310H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62508 
- Phòng Mượn: MG 11506-11507 

 
940. LỊCH SỬ CHÂU ÂU 

 
131/. BRUN, MAËLLE. Brigitte Macron - Phu nhân Tổng thống Pháp - Người 

phụ nữ tự do / Maëlle Brun; Nguyễn Thị Tươi dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022.  
247tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Pháp: Brigitte Macron, l'affranchie 
Tóm tắt: Kể về cuộc đời của Đệ nhất phu nhân Brigitte Macron từ một giáo 

viên dạy tiếng Pháp giỏi, một người vợ đoan trang trong một gia đình thượng lưu 
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luôn khao khát tự do... đến việc sau này bà trở thành trợ lý đặc biệt được đương kim 
Tổng thống Pháp luôn yêu thương và tôn trọng. 

+ Môn loại: 944.0840092 / BR309M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62506 
- Phòng Mượn: MG 11502-11503 

 
132/. NGUYỄN MAI CHI. Tìm hiểu văn hoá Nga / Nguyễn Mai Chi biên soạn.  

H.: Nxb. Hà Nội, 2023. - 151tr.; 21cm. - (Tủ sách: Văn hoá phổ thông) 
Tóm tắt: Khái quát về đất nước, thành tựu văn hoá, đời sống văn hoá tinh thần 

con người nước Nga. 
+ Môn loại: 947 / T310H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62509 
- Phòng Mượn: MG 11508-11509 

 
970. LỊCH SỬ BẮC MỸ 

 
133/. NGUYỄN MAI CHI. Tìm hiểu văn hoá Mỹ / Nguyễn Mai Chi biên soạn.  

H.: Nxb. Hà Nội, 2023. - 159tr.; 21cm. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông) 
Tóm tắt: Khái quát chung về lịch sử, đời sống văn hoá, con người nước Mỹ 

trên nhiều lĩnh vực: chính trị, ngoại giao, kinh tế-xã hội, quân sự, tôn giáo - tín 
ngưỡng, lễ hội, trang phục, ẩm thực, văn học, nghệ thuật, kiến trúc, điện ảnh... 

+ Môn loại: 973 / T310H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62510 
- Phòng Mượn: MG 11510-11511 

 
134/. BIDEN, JOE. Những lời hứa phải giữ: Cuộc đời và sự nghiệp chính trị của 

tôi / Joe Biden; Trần Trọng Hải Minh dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 555tr.; 24cm 
Tên sách tiếng Anh: Promises to keep: On life and politics 
Tóm tắt: Sách là câu chuyện kể lại cuộc đời đầy sôi động của Joe Biden - Tổng 

thống thứ 46 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ - kể từ khi ông còn là một cậu bé mảnh 
khảnh nói lắp đến khi trở thành một trong những thượng nghị sĩ trẻ nhất nước Mỹ, 
rồi phó tổng thống và cuối cùng trở thành ông chủ Nhà Trắng. 

+ Môn loại: 973.93092 / NH556L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21720 

 
135/. HAGER, THOMAS. Thành phố điện = Electric city: The lost history of 

For and Edison's America utopia: Giải mã lịch sử về miền đất không tưởng của Ford 
và Edison / Thomas Hager; Serena Trang, Kim Anh dịch. - H.: Dân trí, 2022. - 347tr.; 
24cm 

Tóm tắt: Câu chuyện phi thường trong lịch sử nước Mỹ về hai người khổng lồ 
trong lịch sử Hoa Kỳ là Henry Ford và Thomas Edison cùng những nỗ lực của họ để 
muốn biến một vùng đất nghèo nhất của nước Mỹ thành một đô thị công nghệ phát 
triển, tạo ra một thành phố điện bên sông Tennessee. 
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+ Môn loại: 976.1 / TH107PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21721 
- Phòng Mượn: MG 11482-11483 

 
 

----  ----  


	9
	TRANG_LOT_TM_sach_moi
	LOI_GIOI_THIEU_TM_sach_moi
	THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

	muc luc 9
	Trang
	Nội dung tài liệu
	Môn loại
	3
	Triết học
	100.
	7
	Khoa học chính trị
	320.
	10
	Kinh tế học 
	330.
	13
	Hành chính công & Khoa học quân sự
	350.
	14
	Giáo dục
	370.
	15
	Phong tục, nghi lễ & Văn hoá dân gian
	390.
	16
	Y học & Sức khoẻ
	610.
	19
	Kỹ thuật & các hoạt động liên quan
	620.
	24
	Kỹ thuật hoá học
	660.
	24
	Nhà & Xây dựng
	690.
	25
	Kiến trúc
	720.
	27
	Vẽ & Nghệ thuật trang trí
	740.
	27
	Âm nhạc
	780.
	27
	Văn học Anh
	820.
	28
	Văn học Italia, Rumani & các nền văn học liên quan
	850.
	28
	Văn học Tây Ban Nha & Bồ Đào Nha
	860.
	29
	Văn học Nhật Bản 
	895.6.
	29
	Văn học Hàn Quốc 
	895.7.
	30
	Văn học Việt Nam 
	895.922.
	31
	Tiểu sử, phả hệ học & Huy hiệu
	920.
	32
	Lịch sử thế giới cổ đại cho đến khoảng năm 499
	930.
	32
	Lịch sử Châu Âu
	940.
	33
	Lịch sử Bắc Mỹ
	970.

	TMSM09_2024

